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TÓM TẮT 
Điều tra và giám sát đa dạng sinh học (ĐDSH) là nền tảng quan trọng cho 
quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững hệ thống rừng đặc dụng. Trên cơ sở 
tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật của 
Việt Nam, tham vấn chuyên gia và kiểm thử thực địa tại 05 khu rừng đặc 
dụng đại diện, nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện Bộ �êu chí điều tra, giám 
sát ĐDSH hệ thống rừng đặc dụng. Bộ �êu chí được xây dựng theo cấu trúc 
hai hợp phần gồm: (i) nhóm �êu chí điều tra ĐDSH và (ii) nhóm �êu chí giám 
sát ĐDSH, với hệ thống chỉ số định lượng áp dụng cho hệ sinh thái, thực vật, 
động vật và các mối đe dọa. Kết quả thử nghiệm cho thấy bộ �êu chí có �nh 
khoa học, thống nhất và khả thi, cho phép theo dõi biến động ĐDSH theo thời 
gian, so sánh giữa các khu rừng đặc dụng, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản 
lý, báo cáo quốc gia và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế về bảo tồn đa 
dạng sinh học. 

ABSTRACT 
Biodiversity inventory and monitoring cons�tute a fundamental basis for the 
management, conserva�on, and sustainable development of the special-use 
forest system. Based on a synthesis of interna�onal experiences, a review of 
Vietnam’s legal and policy framework, expert consulta�ons, and eld tes�ng 
at ve representa�ve special-use forests, this study proposes and re nes a 
set of criteria for biodiversity inventory and monitoring in special-use forests. 
The criteria system is structured into two main components: (i) criteria for 
biodiversity baseline inventory and (ii) criteria for monitoring biodiversity 
dynamics and pressures. It comprises a set of quan�ta�ve indicators 
applicable to ecosystems, ora, fauna, and biodiversity threats. Pilot 
implementa�on results indicate that the proposed criteria are scien� cally 
sound, coherent, and opera�onal, enabling the monitoring of biodiversity 
changes over �me, comparison among special-use forests, and e ec�ve 
support for forest management, na�onal repor�ng, and alignment with 
interna�onal biodiversity conserva�on standards. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Rừng đặc dụng là bộ phận có giá trị bảo tồn 

cao nhất trong hệ thống rừng Việt Nam, giữ vai 
trò then chốt trong bảo tồn đa dạng sinh học 
(ĐDSH), duy trì các hệ sinh thái tự nhiên đặc 
trưng và bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm. 
Trong bối cảnh suy giảm đa dạng sinh học và 

biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm 
trọng, rừng đặc dụng được xác định là không 
gian ưu �ên để thực hiện các mục �êu bảo tồn 
thiên nhiên và phát triển bền vững. 

Điều tra và giám sát đa dạng sinh học là nền 
tảng khoa học quan trọng phục vụ công tác 
quản lý, bảo tồn và đánh giá hiệu quả các hoạt 
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động bảo tồn tại các khu rừng đặc dụng. Thông 
qua việc thiết lập đường cơ sở và theo dõi biến 
động theo thời gian, công tác giám sát cho phép 
nhận diện xu thế thay đổi của hệ sinh thái, 
thành phần loài và các áp lực tác động, từ đó 
hỗ trợ ra quyết định quản lý kịp thời. 

Công tác điều tra, giám sát ĐDSH trên thế 
giới đã chuyển mạnh từ cách �ếp cận mô tả 
truyền thống sang hệ thống quan trắc dài hạn, 
�ch hợp công nghệ cao và chuẩn hóa theo 
khung chính sách toàn cầu như Công ước đa 
dạng sinh học (CBD) và Khung Đa dạng sinh học 
Toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF). Cho đến 
nay, nhiều quốc gia đã triển khai mạng lưới 
quan trắc quốc gia, áp dụng viễn thám, eDNA, 
bẫy ảnh, GIS và mô hình hóa phân bố loài để 
theo dõi xu thế biến động quần thể, sinh cảnh 
và dịch vụ hệ sinh thái. Các cơ sở dữ liệu mở 
như Cơ sở thông �n đa dạng sinh học toàn cầu 
(GBIF) và Danh lục Đỏ IUCN của Liên minh Quốc 
tế về Bảo tồn thiên nhiên (IUCN Red List) đóng 
vai trò hạ tầng thông �n, hỗ trợ đánh giá nguy 
cơ tuyệt chủng và ra quyết định quản lý. 

Tại Việt Nam, hoạt động điều tra – giám sát 
ĐDSH được thể chế hóa trong Luật Đa dạng 
sinh học và các văn bản hướng dẫn liên quan, 
đồng thời lồng ghép trong chương trình kiểm 
kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và 
quan trắc môi trường. Hệ thống khu bảo tồn 
đã bước đầu áp dụng SMART, bẫy ảnh, GIS và 
điều tra theo tuyến – ô tiêu chuẩn để cập nhật 
danh lục loài, đặc biệt với các nhóm nguy cấp, 
quý, hiếm. Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt 
với thách thức về tính liên tục dữ liệu, chuẩn 
hóa phương pháp và chia sẻ thông tin liên 
ngành, đòi hỏi tăng cường đầu tư, đào tạo và 
tích hợp công nghệ số trong giai đoạn tới. 

Trong những năm gần đây, nhiều khu rừng 
đặc dụng ở Việt Nam đã triển khai các hoạt 
động điều tra, giám sát ĐDSH. Tuy nhiên, 
phương pháp, chỉ số và tần suất thực hiện còn 
thiếu thống nhất, phạm vi giám sát chưa đồng 
đều giữa các nhóm đối tượng, gây khó khăn cho 
việc so sánh, tổng hợp và đánh giá ở quy mô 
quốc gia. Bên cạnh đó, việc lượng hóa các áp 
lực tác động đến ĐDSH còn hạn chế. 

Xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện hệ thống 
kiểm kê, quan trắc và cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc 

gia, nghiên cứu này đề xuất xây dựng bộ tiêu 
chí điều tra, giám sát ĐDSH cho hệ thống rừng 
đặc dụng Việt Nam, nhằm chuẩn hóa phương 
pháp, nâng cao tính khoa học, tính thống nhất 
và khả năng áp dụng trong thực tiễn quản lý và 
bảo tồn. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Tổng hợp và phân �ch tài liệu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp 
tài liệu nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho bộ 
tiêu chí điều tra, giám sát ĐDSH hệ thống rừng 
đặc dụng. Các văn bản pháp luật của Việt Nam 
liên quan đến quản lý, bảo tồn rừng và ĐDSH 
(Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Đa dạng sinh học 
2008; Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn 
bản hướng dẫn) được rà soát để xác định mục 
tiêu, nguyên tắc và phạm vi giám sát. Đồng 
thời, các hướng dẫn quốc tế của CBD và các 
Mục tiêu đa dạng sinh học Aichi, cùng các tài 
liệu kỹ thuật của Liên minh Quốc tế về Bảo tồn 
thiên nhiên (IUCN) về phân loại mối đe dọa, 
Công cụ theo dõi hiệu quả quản lý khu bảo tồn 
(METT), chỉ số giám sát ĐDSH, được phân tích 
nhằm bảo đảm tính tương thích và khả năng 
so sánh quốc tế. Kết quả tổng hợp được hệ 
thống hóa thành các nhóm chỉ số cốt lõi gồm 
hệ sinh thái, loài và áp lực. 
2.2. Khảo sát thực địa 

Khảo sát được thực hiện tại 5 khu rừng đặc 
dụng đại diện cho các vùng sinh thái (Vườn 
quốc gia Ba Vì, Cúc Phương, Vũ Quang, Cát Tiên 
và U Minh Thượng). Hệ thống tuyến điều tra 
được thiết kế dựa trên bản đồ địa hình, hiện 
trạng rừng và thảm thực vật, bảo đảm bao phủ 
các dạng địa hình và sinh cảnh chính. Khảo sát 
60 tuyến, chiều dài trung bình mỗi tuyến 5 km, 
chiều rộng 30 m, bố trí vuông góc với đường 
đồng mức nhằm ghi nhận sự biến đổi thành 
phần loài theo đai cao và trạng thái thảm thực 
vật. Trên các tuyến và điểm điều tra, các loài ghi 
nhận được xác định và ghi chép; đối với các loài 
quan trọng, thu thập bổ sung thông �n về số 
lượng và hiện trạng quần thể. 
2.3. Phân �ch và xử lý số liệu 

Số liệu điều tra được xử lý bằng các phương 
pháp thống kê sinh học với sự hỗ trợ của phần 
mềm SPSS, Stata và Excel. Các chỉ số đa dạng 
loài, gồm chỉ số Shannon–Wiener và chỉ số 
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Simpson, được �nh toán để đánh giá mức độ 
đa dạng và cấu trúc quần xã, làm cơ sở hiệu 
chỉnh và lựa chọn các chỉ số giám sát phù hợp. 
2.4. Tham vấn chuyên gia và thử nghiệm thực địa 

Bộ �êu chí dự thảo được tham vấn thông 
qua các hội thảo với sự tham gia của các nhà 
khoa học, nhà quản lý và cán bộ ban quản lý 
rừng đặc dụng. Đồng thời, nghiên cứu �ến 
hành thử nghiệm thực địa tại 5 khu rừng đặc 
dụng đại diện cho các vùng sinh thái (Vườn 
quốc gia Ba Vì, Cúc Phương, Vũ Quang, Cát Tiên 
và U Minh Thượng) thông qua thiết lập 150 ô 
�êu chuẩn và 100 tuyến điều tra, chiều dài 
trung bình 5 km một tuyến nhằm đánh giá �nh 
phù hợp, khả thi và độ nhạy của các chỉ số đối 
với hệ sinh thái, loài quan trọng; thiết lập 100 
tuyến điều tra, chiều dài trung bình 5 km một 
tuyến nhằm thử nghiệm sự phù hợp của bộ �êu 
chí đối với các chỉ số về áp lực đối với ĐDSH. 
Các ô �êu chuẩn được bố trí đều theo các trạng 
thái rừng, các tuyến được thiết kế vuông góc 
với đường đồng mức, đi qua các đai cao và các 
khu vực bị tác động khác nhau. Kết quả phân 
�ch, so sánh giữa các khu rừng được sử dụng 
để hoàn thiện bộ �êu chí và xây dựng tài liệu 
hướng dẫn áp dụng thống nhất trong hệ thống 
rừng đặc dụng. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Phân �ch và đánh giá điều tra, giám sát đa 
dạng sinh học rừng đặc dụng trên thế giới và 
Việt Nam 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia 
có ĐDSH cao đều coi điều tra, giám sát ĐDSH là 
trụ cột quản lý tài nguyên và thực hiện cam kết 
theo CBD và GBF. Hệ thống giám sát thường 
được tổ chức đa tầng (loài – hệ sinh thái – 
không gian quản lý), dựa trên chuỗi số liệu dài 
hạn, chuẩn kỹ thuật thống nhất và hạ tầng dữ 
liệu số hóa. 

Các mô hình tiêu biểu cho thấy: Trung Quốc 
nhấn mạnh tính bắt buộc chính sách và công 
nghệ [1-3]; Úc nổi bật về chỉ số quốc gia, dữ 
liệu mở và gắn kết tri thức bản địa [4-6]; Nga 
có thế mạnh chuỗi số liệu rừng nhưng thiếu 
khung chỉ số thống nhất [7]; Brazil kết hợp 
quản lý - nghiên cứu linh hoạt song phụ thuộc 
nguồn lực [8-10]; Canada [11] và Mỹ [12, 13], 
có hệ thống chuẩn hóa cao, liên thông đa cấp 

và minh bạch dữ liệu. 
Tổng hợp lại, một hệ thống giám sát ĐDSH 

hiệu quả cần: khung chính sách rõ ràng; bộ chỉ 
số và chuẩn kỹ thuật thống nhất; mạng lưới 
quan trắc phù hợp, �ch hợp công nghệ; hạ tầng 
dữ liệu mở, liên thông và nguồn lực bền vững 
là các bài học then chốt cho việc hoàn thiện 
giám sát ĐDSH rừng đặc dụng tại Việt Nam. 

Trong những năm gần đây, nhiều Ban quản 
lý rừng đặc dụng ở Việt Nam đã triển khai hoạt 
động điều tra, giám sát ĐDSH, tập trung chủ yếu 
vào các loài ưu �ên bảo tồn và hệ sinh thái 
rừng. Một số chương trình �êu biểu được ghi 
nhận trong báo cáo quốc gia và tài liệu chính 
thức như giám sát linh trưởng tại Vườn quốc 
gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng [14], Voọc đầu 
trắng (Trachypithecus poliocephalus) tại VQG 
Cát Bà [15], Khỉ vàng (Macaca mula�a), Khỉ 
mốc (Macaca assamensis), Sóc đen (Ratufa 
bicolor), Hoẵng (Mun�acus muntjak)  tại Khu 
bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến [16], hay bảo 
tồn loài Vọoc mũi hếch tại Hà Giang [17]. 

Giai đoạn 2019–2023, Dự án USAID 
Biodiversity Conserva�on đã tạo dấu mốc quan 
trọng khi triển khai khảo sát bẫy ảnh quy mô 
lớn tại 21 khu rừng đặc dụng/phòng hộ với 
1.176 trạm bẫy ảnh, hình thành bộ dữ liệu hình 
ảnh về các loài động vật hoang dã chuẩn hóa 
lớn nhất từ trước đến nay [18]. Bên cạnh đó, 
nhiều nghiên cứu chuyên đề gần đây đã thử 
nghiệm các phương pháp mới như âm sinh học, 
SMART và giám sát dựa vào cộng đồng tại các 
khu bảo tồn như Xuân Liên, Kon Chư Răng, Pù 
Mát, Yok Đôn, Núi Chúa và Đồng Nai. 

Các chương trình trên đã góp phần quan 
trọng vào bảo tồn loài nguy cấp, từng bước 
chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới và 
tăng cường hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, công 
tác giám sát vẫn còn hạn chế về tính liên tục, 
chuẩn hóa phương pháp, phạm vi nhóm loài 
và hạ tầng dữ liệu dùng chung. Những kết quả 
và tồn tại này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải 
xây dựng hệ thống giám sát đa dạng sinh học 
rừng đặc dụng mang tính quốc gia, dài hạn và 
đồng bộ hơn trong thời gian tới. 
3.2. Tổng hợp, phân �ch các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan đến điều tra, giám sát 
đa dạng sinh học rừng đặc dụng 
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Hoạt động điều tra, giám sát ĐDSH rừng đặc 
dụng trong nghiên cứu này được xây dựng trên 
nền tảng hệ thống pháp luật hiện hành về bảo 
tồn thiên nhiên và lâm nghiệp. Luật Đa dạng 
sinh học là cơ sở pháp lý trực �ếp, quy định 
điều tra cơ bản, kiểm kê, quan trắc và xây dựng 
cơ sở dữ liệu ĐDSH; Luật Lâm nghiệp cụ thể hóa 
yêu cầu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và 
giá trị bảo tồn trong hệ thống rừng đặc dụng; 
còn Luật Bảo vệ môi trường đặt nền tảng �ch 
hợp giám sát ĐDSH vào hệ thống quan trắc môi 
trường quốc gia theo hướng chuẩn hóa và chia 
sẻ dữ liệu. 

Các nghị định như Nghị định 65/2010/NĐ-
CP, Nghị định 160/2013/NĐ-CP, Nghị định 
06/2019/NĐ-CP và Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
đã cụ thể hóa nội dung điều tra, quan trắc, giám 
sát loài nguy cấp và lồng ghép chỉ số ĐDSH 
trong quản lý rừng đặc dụng. Ở cấp kỹ thuật, 

Thông tư 53/2024/TT-BTNMT ban hành quy 
trình kiểm kê, quan trắc với đối tượng, chỉ �êu 
và tần suất rõ ràng; cùng với Quyết định 
2732/QĐ-BNN-KH tạo căn cứ chuẩn hóa điều 
tra, nghiệm thu và sử dụng kết quả. Nhìn chung, 
khung pháp lý hiện hành đã tương đối đầy đủ, 
bảo đảm �nh thống nhất và khả năng áp dụng 
của hệ thống �êu chí giám sát ĐDSH rừng đặc 
dụng trong nghiên cứu. 
3.3. Đề xuất bộ �êu chí điều tra, giám sát đa 
dạng sinh học rừng đặc dụng 
3.3.1. Xác định cấu trúc và xây dựng dự thảo 
bộ �êu chí 

Tổng hợp các nghiên cứu tổng quan, đánh 
giá các kết quả trên thế giới và Việt Nam, các 
văn bản quy phạm pháp luật về kiểm kê, quan 
trắc sinh học... Nhóm nghiên cứu đề xuất khung 
bộ �êu chí gồm 05 nhóm, 76 chỉ số (Bảng 1).

 

Bảng 1. Bảng đề xuất khung bộ chỉ số điều tra,  
giám sát đa dạng sinh học hệ thống rừng đặc dụng 

TT Kết quả chung Tồn tại chung Đề xuất khung bộ chỉ số 

1 
Mạng lưới rừng đặc dụng 

đã được thiết lập trên 
phạm vi cả nước 

Phân bố chưa đồng đều; nhiều khu có 
diện �ch nhỏ, phân mảnh, và vẫn tồn tại 

hiện tượng chồng lấn với đất sản xuất 
của người dân 

Nhóm chỉ số số lượng, 
diện �ch khu bảo tồn  

(11 chỉ số) 

2 
Hệ sinh thái rừng đa dạng 

theo vùng sinh thái 
Phân loại hệ sinh thái chưa thống nhất; 

thiếu chỉ số giám sát biến động 
Nhóm chỉ số hệ sinh thái 

(12 chỉ số) 

3 
Thành phần loài phong 

phú tại các khu rừng 
 đặc dụng 

Giám sát loài chưa đồng bộ; tập trung thú 
– chim; thiếu dữ liệu chuẩn hóa  

và công nghệ mới 

Nhóm chỉ số loài tại khu 
rừng đặc dụng (17 chỉ số) 

4 
Nhận diện được  

các áp lực đe dọa ĐDSH 

Áp lực chưa được định lượng và theo dõi 
thường xuyên; thiếu hệ thống  

cảnh báo sớm 

Nhóm chỉ số áp lực 
 tác động (10 chỉ số) 

5 
Các hoạt động bảo tồn 
đang được triển khai  

tại các khu rừng 

Hiệu quả bảo tồn không đồng đều;  
thiếu đánh giá định lượng  

và cơ chế phối hợp bền vững 

Nhóm chỉ số đáp ứng  
(26 chỉ số) 

 

3.3.2. Tham vấn và kiểm chứng bộ �êu chí 
Bộ �êu chí đã được tham vấn và hoàn thiện 

thông qua 5 bước sau: 
Bước 1: Tham vấn ý kiến các chuyên gia 
Xin ý kiến về Dự thảo của 10 chuyên gia 

trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học từ Trường Đại học Lâm nghiệp (06), 
Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia 
(02), Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (nay 
là Viện Sinh học) (01) và Viện Điều tra Quy 
hoạch rừng (01). Thu về 91 ý kiến, đơn vị đã �ếp 
thu 64 ý kiến, giải trình 27 ý kiến, nội dung các 

ý kiến góp ý của các chuyên gia tập trung vào 
04 nhóm như sau: (i) Bổ sung khái niệm và chỉ 
số cần thiết, xem xét gộp hoặc loại bỏ các chỉ số 
trùng lặp hoặc không phù hợp với rừng đặc 
dụng; (ii)  Các chỉ số về áp lực cần bổ sung thêm 
thông �n diện �ch bị ảnh hưởng; (iii) Loại bỏ 
các chỉ số đòi hỏi kỹ thuật cao mà các Ban quản 
lý rừng đặc dụng chưa thể thực hiện; (iv) Cần 
có hướng dẫn kỹ thuật chi �ết để triển khai 
thống nhất trên toàn quốc. Cấu trúc bộ �êu chí 
được cập nhật sau khi xin ý kiến chuyên gia còn 
03 nhóm; 29 �êu chí và 69 chỉ số. 
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Bước 2: Tổ chức hội thảo tham vấn các bên 
liên quan 

 Sau khi dự thảo bộ �êu chí điều tra, giám sát 
ĐDSH rừng đặc dụng được xây dựng, nhóm 
nghiên cứu �ếp tục xin ý kiến rộng rãi tại Hội 
thảo với sự tham gia của các Ban quản lý rừng 
đặc dụng trên toàn quốc, các nhà quản lý, nhà 
khoa học trong lĩnh vực bảo tồn, ĐDSH. Tại hội 
thảo các ý kiến góp ý, tập trung vào 03 nhóm: 
1. Sự cần thiết phải ban hành một bộ �êu chí về 
điều tra, giám sát ĐDSH chung cho toàn quốc; 
2. Làm rõ căn cứ pháp lý, khoa học cho từng �êu 
chí/chỉ số; 3. Hướng dẫn kỹ thuật đơn giản, dễ 
thực hiện để có thể thực hiện tại tất cả các ban 
quản lý rừng đặc dụng trong cả nước.  

Bước 3: Tham vấn ý kiến của các bên liên 
quan thông qua phiếu khảo sát ý kiến 

Công văn được gửi xin ý kiến tới các cơ quan 
quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu và đào tạo 
chuyên ngành, bao gồm Cục Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng sinh học, Vụ Khoa học và Công 
nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy 
hoạch rừng và Ban quản lý các khu rừng đặc 
dụng. Việc lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên 
quan nhằm hoàn thiện bộ �êu chí theo hướng 
đảm bảo �nh khoa học, khả thi và phù hợp với 
thực �ễn quản lý, điều tra và giám sát ĐDSH tại 
các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam. Kết quả thu 
về 44 phiếu góp ý của 44 đơn vị; bao gồm 119 
ý kiến; đơn vị tư vấn đã �ếp thu 40 ý kiến, giải 
trình 79 ý kiến. Tổng hợp các ý kiến góp ý được 
tổng hợp thành 6 nhóm ý kiến như sau: 

(1) Điều kiện thực tế của một số Ban chưa 
thực hiện được các hoạt động điều tra, giám sát 
ĐDSH, thiếu kinh phí ở nhiều Ban. 

(2) Một số �êu chí về ĐDSH liên quan đến 
biển có thể bỏ hoặc đưa vào nhóm riêng. 

(3) Các �êu chí/chỉ số có nội dung gần nhau 
có thể ghép vào cùng �êu chí/chỉ số. 

(4) Làm rõ căn cứ đề xuất/xây dựng từng 
tiêu chí. 

(5) Có hướng dẫn cụ thể hơn để thu thập dữ 
liệu cho từng �êu chí. 

(6) Đề xuất bổ sung một số �êu chí có hướng 
dẫn điều tra trong Thông tư số 16/2025/TT-
BNNMT. 

Bộ �êu chí điều tra, giám sát ĐDSH sau khi 
được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến các bên 
liên quan còn 02 nhóm, 10 �êu chí và 43 chỉ số. 

Bước 4: Tổ chức hội thảo tham vấn các bên 
liên quan lần 2 

Hội thảo lần thứ hai về việc lấy ý kiến góp ý 
đối với Dự thảo Bộ �êu chí điều tra, giám sát 
ĐDSH trong hệ thống rừng đặc dụng đã được 
tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ 
quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu – đào 
tạo và đơn vị quản lý thực �ễn. Thành phần đại 
biểu bao gồm Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa 
dạng sinh học, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, 
Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch 
rừng, đại diện Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm 
một số tỉnh, cùng Ban quản lý các khu rừng đặc 
dụng. Hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm 
trao đổi, thảo luận và hoàn thiện các �êu chí 
theo hướng bảo đảm cơ sở khoa học, �nh 
thống nhất và khả năng áp dụng trong thực �ễn 
điều tra, giám sát ĐDSH tại Việt Nam. Kết quả 
thu về 39 ý kiến; đơn vị tư vấn đã �ếp thu 23 ý 
kiến, giải trình 16 ý kiến;  các ý kiến đóng góp 
như sau: 

(1) Bổ sung chỉ số điều tra/giám sát phát 
hiện loài mới ở nhóm �êu chí điều tra/giám sát 
đa dạng thực vật rừng. 

(2) Bổ sung thông tin loài đặc hữu vào các 
chỉ số điều tra/giám sát ĐDSH động vật/thực 
vật rừng. 

(3) Thay tài liệu Sách Đỏ Việt Nam (2007) 
bằng Danh lục Đỏ Việt Nam (Version 2024-1) 
trong đánh giá �nh trạng bảo tồn của loài. 

(4) Giới hạn đối tượng nghiên cứu là thực 
vật bậc cao có mạch và động vật rừng có 
xương sống. 

(5) Nên mở rộng điều tra/giám sát hệ sinh 
thái rừng là điều tra/giám sát thảm thực vật 
rừng.  

(6) Phần điều tra/giám sát hệ sinh thái biển 
nên đưa vào phần điều tra/giám sát hệ sinh thái 
rừng. 

Bộ �êu chí điều tra, giám sát đa dạng sinh 
học sau khi được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến 
các đại biểu hội thảo còn 02 nhóm, 10 �êu chí 
và 45 chỉ số. Bảng 2 tổng hợp các lần chỉnh sửa, 
cập nhật điều chỉnh Bộ �êu chí. 
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Bảng 2.  Tổng hợp các lần chỉnh sửa, cập nhật điều chỉnh Bộ tiêu chí 

TT Diễn giải Nhóm �êu chí 
Tiêu 

chí 
Chỉ số Ghi chú 

1 

Dự  

thảo  

lần 1 

1. Nhóm chỉ số số lượng, 

diện �ch khu bảo tồn 
 11  

2. Nhóm chỉ số hệ sinh thái  12  

3. Nhóm chỉ số loài tại khu rừng đặc dụng  17  

4. Nhóm chỉ số áp lực tác động  10  

5. Nhóm chỉ số đáp ứng  26  

2 

Dự thảo 

lần 2 sau 

xin ý kiến 

chuyên gia 

1. Nhóm �êu chí hiện trạng ĐDSH 

khu rừng đặc dụng 
12 29 

Gộp nhóm 1, 2, 3  

Dự thảo 1 

2. Nhóm �êu chí các áp lực tác động 

đến ĐDSH tại khu rừng đặc dụng 
5 12 Nhóm 4 Dự thảo 1 

3. Nhóm �êu chí đánh giá kết quả 

thực hiện hoạt động bảo tồn ĐDSH 

tại khu rừng đặc dụng 

12 28 Nhóm 5 Dự thảo 1 

3 

Dự thảo 

lần 3 sau 

xin ý kiến 

các bên 

liên quan 

1. Nhóm �êu chí về điều tra 

ĐDSH khu rừng đặc dụng 
5 22 

Bỏ nhóm 3; tách các 

�êu chí theo hai nhóm 

điều tra và giám sát tại 

Dự thảo 2; không 

giám sát chỉ số  A 5.4 

2. Nhóm �êu chí về giám sát ĐDSH 

khu rừng đặc dụng 
5 21 

4 

Dự thảo 

lần 4 sau 

xin ý kiến 

tại hội thảo 

lần 2 

1. Nhóm �êu chí về điều tra ĐDSH  

khu rừng đặc dụng 
5 23 

Bổ sung chỉ số Số 

lượng loài mới được 

phát hiện với �êu chí 

điều tra, giám sát đa 

dạng thực vật rừng 

2. Nhóm �êu chí về giám sát ĐDSH  

khu rừng đặc dụng 
5 22 

 
Bước 5: Kiểm thử Bộ �êu chí tại 5 khu rừng 

đặc dụng 

Nghiên cứu đánh giá �nh phù hợp của bộ 

�êu chí điều tra, giám sát ĐDSH thông qua thí 

điểm tại năm khu rừng đặc dụng đại diện cho 

các hệ sinh thái chủ yếu của Việt Nam, gồm 

VQG Ba Vì, Cúc Phương, Vũ Quang, Cát Tiên, U 

Minh Thượng. Kết quả đã lập được 150 ô �êu 

chuẩn và 100 tuyến điều tra, chiều dài trung 

bình 5 km một tuyến nhằm đánh giá �nh phù 

hợp, khả thi và độ nhạy của các chỉ số đối với 

hệ sinh thái, loài quan trọng;  lập được 100 

tuyến điều tra, chiều dài trung bình 5 km một 

tuyến nhằm thử nghiệm sự phù hợp của bộ �êu 

chí đối với các chỉ số về áp lực đối với ĐDSH. 

Kết quả cho thấy các khu vực duy trì mức 

ĐDSH cao, cấu trúc hệ sinh thái tương đối ổn 

định, chỉ số đa dạng loài và tái sinh tự nhiên đạt 

giá trị tốt. Bộ �êu chí phản ánh đầy đủ thành 

phần thực vật, động vật và phát hiện biến động 

theo không gian – thời gian; các áp lực chính 

gồm khai thác trái phép, săn bắt, cháy rừng và 

biến đổi thủy văn; nhìn chung xu thế này ổn 

định giữa hai kỳ khảo sát. 

Nghiên cứu khẳng định đây là bộ �êu chí 

thống nhất cấp quốc gia đầu �ên cho rừng đặc 

dụng, chuẩn hóa chỉ số hệ sinh thái và loài, �ch 

hợp theo dõi áp lực và so sánh liên khu vực. Bộ 

�êu chí có cơ sở khoa học, �nh khả thi cao, đáp 

ứng yêu cầu báo cáo quốc gia và các cam kết 

quốc tế như Conven�on on Biological Diversity, 

United Na�ons Sustainable Development Goals 

và IUCN. 

3.3.3. Đề xuất bộ �êu chí 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và áp dụng kiểm 

thử, �ếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, 

các tổ chức và địa phương, Bộ �êu chí điều tra 

giám sát ĐDSH rừng đặc dụng đã được hoàn 

thiện và đề xuất tại Bảng 3. 
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Bảng 3. Đề xuất Bộ tiêu chí điều tra giám sát đa dạng sinh học rừng đặc dụng tại Việt Nam 

Mã  
chỉ số 

Tiêu chí/Chỉ số ĐVT 
Mức độ 
yêu cầu 

Đề xuất tần suất 
giám sát (lần/năm) 

A Nhóm tiêu chí về điều tra đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng 

1 Các tiêu chí điều tra đa dạng hệ sinh thái rừng 

A1.1 
Diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo phân 
khu chức năng của khu rừng đặc dụng 

ha Bắt buộc  

A1.2 
Trữ lượng rừng và trữ lượng các-bon theo 
phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng 

m3; tấn Bắt buộc  

A1.3 
Số lượng, diện tích của các kiểu hệ sinh 
thái rừng 

ha Bắt buộc  

A1.4 
Các đặc trưng cơ bản của các kiểu hệ sinh 
thái rừng 

 Bắt buộc  

2 Tiêu chí về điều tra đa dạng thực vật rừng 

A2.1 Thành phần loài và danh lục thực vật rừng Danh lục Bắt buộc  

A2.2 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Danh mục Bắt buộc  

A2.3 
Phân bố của loài nguy cấp, quý, hiếm, được 
ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Khu vực 
Tham 
khảo 

 

A2.4 
Mật độ và kích thước quần thể của mỗi loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Cá thể/ha; Cá thể 
Tham 
khảo 

 

A2.5 
Số lượng loài mới được phát hiện/bổ sung 
(số lượng kể từ lần báo cáo trước) 

Loài 
Tham 
khảo 

 

3 Tiêu chí về điều tra đa dạng động vật rừng 

A3.1 
Thành phần loài và danh lục động vật rừng 
có xương sống 

Danh lục Bắt buộc  

A3.2 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được 
ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Danh mục Bắt buộc  

A3.3 
Phân bố của loài nguy cấp, quý, hiếm, được 
ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Khu vực 
Tham 
khảo 

 

A3.4 
Mật độ và kích thước quần thể của mỗi loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Cá thể/ha; Cá thể 
Tham 
khảo 

 

A3.5 

Tần suất bắt gặp và địa điểm bắt gặp/xuất 
hiện các loài động vật (thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài 
đặc hữu) 

2 
Tham 
khảo 

 

A3.6 
Số lượng loài mới được phát hiện/bổ sung 
(số lượng kể từ lần báo cáo trước) 

2 
Tham 
khảo 

 

4 Tiêu chí về điều tra hệ sinh thái biển (nếu có) 

A4.1 Diện tích rạn san hô ha Bắt buộc  

A4.2 Diện tích thảm cỏ biển ha Bắt buộc  

5 Tiêu chí về các áp lực tác động đến đa dạng sinh học tại khu rừng đặc dụng 

A5.1 
Danh sách các áp lực tác động đến bảo tồn 
ĐDSH 

Áp lực Bắt buộc  

A5.2 Khu vực bị ảnh hưởng bởi  áp lực Khu vực Bắt buộc  

A5.3 Diện tích bị ảnh hưởng bởi  áp lực ha Bắt buộc  

A5.4 
Thời điểm áp lực tác động đến bảo tồn ĐDSH 
xảy ra 

Ngày/tháng/năm Bắt buộc  
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Mã  
chỉ số 

Tiêu chí/Chỉ số ĐVT 
Mức độ 
yêu cầu 

Đề xuất tần suất 
giám sát (lần/năm) 

A5.5 Phạm vi ảnh hưởng bởi áp lực đến ĐDSH Điểm Bắt buộc  

A5.6 
Mức độ nghiêm trọng của áp lực  
đến bảo tồn ĐDSH 

Điểm Bắt buộc  

B Nhóm tiêu chí về giám sát đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng 

1 Tiêu chí về giám sát đa dạng hệ sinh thái rừng 

B1.1 
Sự biến động diện tích các trạng thái rừng và 
đất lâm nghiệp theo phân khu chức năng của 
khu rừng đặc dụng 

ha Bắt buộc 1 

B1.2 
Sự biến động trữ lượng rừng và trữ lượng 
các-bon của các kiểu hệ sinh thái rừng 

m3; tấn Bắt buộc 10 

B1.3 
Sự biến động số lượng, diện tích 
các kiểu hệ sinh thái rừng 

ha Bắt buộc 1 

B1.4 
Sự biến động các đặc trưng cơ bản  
của các kiểu hệ sinh thái rừng 

 Bắt buộc 3 

2 Tiêu chí về giám sát đa dạng thực vật rừng 

B2.1 
Sự biến động thành phần loài thuộc danh lục 
thực vật rừng của khu rừng đặc dụng 

Loài Bắt buộc 3 

B2.2 
Sự biến động về thành phần loài thực vật 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Loài Bắt buộc 3 

B2.3 
Sự biến động về khu vực phân bố loài thực 
vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Khu vực 
Tham 
khảo 

3 

B2.4 
Sự biến động về kích thước quần thể loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Cá thể/ha; Cá thể 
Tham 
khảo 

3 

B2.5 
Số lượng loài mới được phát hiện/bổ sung 
(số lượng kể từ lần báo cáo trước) 

Loài 
Tham 
khảo 

3 

3 Tiêu chí về giám sát đa dạng động vật rừng 

B3.1 
Sự biến động thành phần loài thuộc danh lục 
động vật rừng có xương sống của khu rừng 
đặc dụng 

Loài Bắt buộc 3 

B3.2 
Sự biến động về thành phần loài động vật 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Loài Bắt buộc 3 

B3.3 
Sự biến động về khu vực phân bố loài động 
vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Khu vực 
Tham 
khảo 

3 

B3.4 
Sự biến động về kích thước quần thể loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, 
được ưu tiên bảo vệ, loài đặc hữu 

Cá thể/ha; Cá thể 
Tham 
khảo 

3 

B3.5 

Sự biến động về tần suất bắt gặp và địa điểm 
bắt gặp/xuất hiện các loài động vật (thuộc 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ, loài đặc hữu) 

lần/km; khu vực 
Tham 
khảo 

3 

B3.6 
Số lượng loài mới được phát hiện/bổ sung 
(số lượng kể từ lần báo cáo trước) 

Loài 
Tham 
khảo 

3 
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Mã  
chỉ số 

Tiêu chí/Chỉ số ĐVT 
Mức độ 
yêu cầu 

Đề xuất tần suất 
giám sát (lần/năm) 

4 Tiêu chí về giám sát hệ sinh thái biển (nếu có) 

B4.1 Sự biến động diện tích rạn san hô ha Bắt buộc 3 

B4.2 Sự biến động diện tích thảm cỏ biển ha Bắt buộc 3 

5 Tiêu chí về giám sát các áp lực tác động đến đa dạng sinh học tại khu rừng đặc dụng 

B5.1 
Sự biến động về số lượng, thành phần các áp 
lực tác động đến bảo tồn ĐDSH tại khu rừng 
đặc dụng 

Áp lực Bắt buộc 1 

B5.2 
Sự biến động về khu vực bị ảnh hưởng bởi 
các áp lực 

Khu vực Bắt buộc 1 

B5.3 
Sự biến động về diện tích bị ảnh hưởng bởi 
các áp lực 

ha Bắt buộc 1 

B5.4 
Sự biến động về phạm vi ảnh hưởng bởi các 
áp lực đến ĐDSH 

Điểm Bắt buộc 1 

B5.5 
Sự biến động về mức độ nghiêm trọng của 
các áp lực đến bảo tồn ĐDSH 

Điểm Bắt buộc 1 

  

Bộ �êu chí điều tra và giám sát đa dạng sinh 
học hệ thống rừng đặc dụng [19] được xây 
dựng theo cấu trúc hai hợp phần rõ ràng và 
logic, bao gồm: (i) nhóm �êu chí điều tra hiện 
trạng đa dạng sinh học (nhóm A) và (ii) nhóm 
�êu chí giám sát biến động đa dạng sinh học và 
các áp lực tác động (nhóm B). Cách �ếp cận này 
phản ánh đầy đủ chu trình quản lý tài nguyên 
sinh học hiện đại, từ thiết lập đường cơ sở 
(baseline) đến theo dõi xu thế dài hạn. 

Nhóm �êu chí A tập trung mô tả trạng thái 
hiện tại của hệ sinh thái, thực vật, động vật và 
các áp lực tác động tại khu rừng đặc dụng. Điểm 
nổi bật của nhóm �êu chí này là việc chuẩn hóa 
các chỉ số định lượng, bao quát cả quy mô 
không gian (diện �ch, phân bố), quy mô sinh 
học (số loài, quần thể, cá thể) và các chỉ số chức 
năng (trữ lượng rừng, sinh khối, các-bon). Việc 
lồng ghép nội dung điều tra hệ sinh thái biển 
(rạn san hô, thảm cỏ biển) cho thấy bộ �êu chí 
có �nh linh hoạt cao, phù hợp với các khu rừng 
đặc dụng có hợp phần sinh thái ven biển và hải 
đảo. Đồng thời, hệ thống �êu chí về áp lực (A5) 
lần đầu �ên lượng hóa một cách có hệ thống 
các mối đe dọa trực �ếp đến đa dạng sinh học, 
dựa trên khung phân loại của Interna�onal 
Union for Conserva�on of Nature, qua đó làm 
rõ mối quan hệ nhân – quả giữa hoạt động của 
con người và suy giảm ĐDSH. 

Nhóm �êu chí B đóng vai trò then chốt trong 

việc chuyển từ điều tra hiện trạng sang giám sát 
biến động theo thời gian. Các chỉ số được thiết 
kế song song với nhóm A nhưng bổ sung chiều 
thời gian, cho phép đánh giá sự thay đổi về diện 
�ch rừng, trữ lượng và các-bon, thành phần 
loài, phân bố và kích thước quần thể, cũng như 
cường độ và phạm vi của các áp lực tác động. 
Việc quy định tần suất giám sát khác nhau (1, 3 
và 10 năm) cho từng chỉ �êu phản ánh cách �ếp 
cận dựa trên đặc điểm sinh thái và �nh biến 
động của đối tượng giám sát, đồng thời bảo 
đảm �nh khả thi trong điều kiện nguồn lực 
quản lý còn hạn chế. 

Xét về ý nghĩa khoa học, bộ �êu chí cung cấp 
một khung phương pháp luận chuẩn hóa cho 
điều tra và giám sát ĐDSH rừng đặc dụng ở quy 
mô quốc gia, cho phép so sánh kết quả giữa các 
khu rừng đặc dụng và giữa các giai đoạn khác 
nhau. Về mặt thực �ễn quản lý, bộ �êu chí tạo 
cơ sở dữ liệu đầu vào tin cậy cho đánh giá hiệu 
quả bảo tồn, phát hiện sớm các rủi ro suy thoái 
và hỗ trợ ra quyết định quản lý thích ứng. Đồng 
thời, việc liên kết chặt chẽ với hệ thống văn 
bản pháp lý hiện hành giúp bộ tiêu chí có tính 
pháp lý và khả năng triển khai cao, đáp ứng 
yêu cầu báo cáo quốc gia và hội nhập với các 
chuẩn mực quốc tế về bảo tồn ĐDSH. 
4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng và hoàn thiện bộ 
�êu chí điều tra, giám sát ĐDSH dành riêng cho 
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hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, dựa trên cơ 
sở khoa học, pháp lý và thực �ễn quản lý. Bộ 
�êu chí được thiết kế theo cấu trúc logic, phân 
tách rõ giữa điều tra hiện trạng và giám sát biến 
động, đồng thời chuẩn hóa các chỉ số định 
lượng cho hệ sinh thái, thực vật, động vật và 
các áp lực tác động đến ĐDSH. 

Kết quả tham vấn và kiểm thử tại năm khu 
rừng đặc dụng cho thấy bộ �êu chí phản ánh 
tương đối đầy đủ hiện trạng và xu thế biến 
động ĐDSH, có khả năng phát hiện sớm các 
thay đổi và áp lực suy giảm, đồng thời phù hợp 
với điều kiện tổ chức thực hiện của các ban 
quản lý rừng đặc dụng. Việc áp dụng thống nhất 
bộ �êu chí sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác điều tra, giám sát, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ 
phục vụ quản lý, đánh giá hiệu quả bảo tồn và 
đáp ứng yêu cầu báo cáo quốc gia cũng như các 
cam kết quốc tế về ĐDSH. 

Bộ �êu chí là nền tảng quan trọng cho việc 
triển khai giám sát dài hạn ĐDSH trong hệ thống 
rừng đặc dụng, đồng thời có thể �ếp tục được 
cập nhật, hoàn thiện trong quá trình áp dụng 
thực �ễn và �ch hợp với các hệ thống giám sát 
môi trường và tài nguyên thiên nhiên khác. 
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